
STT Họ đệm Tên
N gày

sinh(dd/M M /

yy y y )

Giới 
tín h (ỉ : 
Nam /0 : 

Nữ)

Địa chỉ N oi sinh Họ tên cha N ghề nghiệp cha Họ tên mẹ Nghề nghiệp mẹ

1 N g u y ễn  N g ọ c  G ia A n 2 8 /1 2 /2 0 2 2 0 3 31 /5
B ệnh  v iện  T W G  tỉn h  
L ong  A n

N g u y ễn  H ữ u  
D an h

N ô n g  d ân L ê T hị K im  Q u y ên N h â n  v iên  y tế

2 N g u y ễn  H ải Đ ăn g 10/03 /2022 1
S ố 24 , đ ư ờ n g  T rần  
V ăn  G iàu

B ệnh  v iện  sản  n h i 
T W G

N g u y ễn  H ải 
B ằn g

B u ô n  b án T rần  T hị Đ ào B u ô n  b á n

3 N g u y ễn  N g ọ c  K h án h H à 0 5 /0 8 /2 0 2 2 0
39 /8  ấp  C ầ u  Đ ú c , x ã  
A n  L ụ c  L ong , h u y ện

B ện h  v iện  sản  n h i 
T W G  L o n g  A n

N g u y ễn  T ru n g  
R ơ

C ô n g  n h â n  v iên  
ch ứ c

B ù i T hị T rú c  L y
C ô n g  n h â n  v iên  
ch ứ c

4 H u ỳ n h  L ê D u y H ải 2 5 /0 2 /2 0 2 2 1 124/4
B ện h  v iện  S ản n h i T W  
L ong  A n

H u ỳ n h  K im  T hất C N V L ê T hị D iễm  T ran g G iáo  v iên

5 N g u y ễn  H à  H ồ n g H iệp 0 2 /0 3 /2 0 2 2 1 427/1 B V  sản  n h i long  an
N g u y ễn  H à  
H ồ n g  H u y

C ô n g  n h ân  v iên
H u ỳ n h  T hị K im  
N g ọ c

L ao  đ ộ n g  tự  do

6 N g u y ễn  T rần  X u ân H ư ơ n g 19/03 /2022 0 2 5 9 /6
B ện h  v iện  S ản  N h i 
L o n g  A n

N g u y ễn  T h àn h  
C h ơ n

T h ợ  h àn
T rần  T hị H ồ n g  
X u ân

G iáo  v iên

7 N g u y ễn  P h á t L ộc 3 0 /0 8 /2 0 2 2 1 206/1
B ệnh  v iện  S ản n h i 
T W G  L o n g  A n

N g u y ễn  H u ỳ n h  , 
B ảo  C h u n g

Y t ế L ê T hị D iệu  T h iện Y t ế

8 N g u y ễn  N g ọ c  K h án h N g ân 0 1 /0 8 /2 0 2 2 0 84/4 B ện h  v iện  T ừ  D ũ
N g u y ễn  T h iê n  
Đ ại

L àm  ru ộ n g
N g u y ễn  T h ị M ộ n g  
T uyền

G iáo  v iên  tiến g  
A nh

9 H à  T rần  K hô i N g u y ên 0 1 /0 8 /2 0 2 2 1
3 3 8 /7  ấp c ầu  k in h , x ã  
A n  L ụ c  L ong , h u y ện

B ện h  v iện  S ản  nh i 
T W G  L o n g  A n

H à  N g ọ c  T ân T h ợ  H àn T rần  T hị M ỹ  D u n g G iáo v iên

10 H ồ  T h iê n  A n N h iên 2 6 /0 1 /2 0 2 2 0
4c, k h u  p h ố  P h ú  
T h an h , th ị trấn  T ầm

B ên h  v iện  S ản  N h i 
L o n g  A n

H ồ  H o àn g  T ú L ái xe
N g u y ễn  T h ị H iền  
T ran g

G iáo  v iên

11 L Ê  N G U Y Ễ N  P H Ú C Q U Ý 2 8 /0 2 /2 0 2 2 1 166/5 B ện h  v iện  T ừ  D ũ
L Ê  T R U N G  
H IẾ U

N h â n  v iên  văn  
p h ò n g

N G U Y Ễ N  T H Ị 
K IM  H IỀ N

N h ân  v iên  v ăn  
p h ò n g

12 N g u y ễn  H u ỳ n h  H ữ u T h ịn h 0 3 /1 1 /2 0 2 2 1 333/71  C ao  V ă n  L ầu B ện h  V iện  T ừ  D ũ
N g u y ễn  H ữ u  
T hoại

T ự  do
H u ỳ n h  T hị M ai 
P h ư ơ n g

N ội trợ

13 T rư ơ n g  N g u y ễn  G ia T h ịn h 0 9 /0 4 /2 0 2 2 1 3 0 9 /2
B ện h  v iện  S ản  N h i 
L o n g  A n

T rư ơ n g  V ăn  B iết N h â n  v iên
N gu y ễn  T h ị N g ọ c  
H ư ờ n g

G iáo  v iên

14 N g u y ễn  N g ọ c  M ỹ T iên 0 8 /0 2 /2 0 2 2 0 1/37
B ệnh  v iện  Đ a k h o a  
L ong  A n

N g u y ễn  K im  
H o àn g  T u ấn

L àm  ru ộ n g
L ư ợ n g  T hị M ỹ 
H ạn h

L àm  ru ộ n g
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Địa chỉ Nơi sinh Họ tên cha Nghề nghiệp cha Họ tên mẹ Nghề nghiệp mẹ

1 Trần Duy Thuận An 02/03/2021 1
Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Long An

Trần Duy Sỹ Tự d o Phan Thị Thương Nội trợ

2 Phạm Thiên Ân 04/08/2021 1
251/10A Khu phố 2, Thị Trấn Tầm 
Vu, Châu Thành, Long An

Bệnh viện sản nhi TWG
Phạm Trương 
Phước Xuân

Công nhân Đinh Thúy Huyền spa

3 HUỲNH TRÂM ANH 05/07/2021 0 60A/1 Bệnh viện Từ  Dũ
HUỲNH ĐỨC 
HUY

Tự do
ĐẶNG THỊ MINH 
THƯ

Tự d o

4 Lê Nguyễn cẩm Anh 08/10/2021 0
1/39A kp Hồi Xuân đường Trần 
Văn Giàu, thị trấn Tầm Vu, Châu

Bệnh viện TW G Long 
An

Lê Minh Tuấn Tài xế
Nguyễn Thị cẩm  
Hiền

Buôn bán

5 Trương Ngọc Tâm Anh 20/06/2021 0 386A Đỗ Tường Tự
Đỗ Tường Tự, khu phố 
Hồi Xuân

Trương Hoài 
Tâm

Bộ đội
Trần Thị Ngọc 
Nhanh

Nhân viên văn 
phòng

6 Hồ Việt Anh 05/06/2021 1 56/92 Đường 30 tháng 4
Bệnh viện sản Nhi 
TWG Long An

Hồ Minh Hậu Làm vườn
Huỳnh Đặng Mỹ 
Quyên

Làm vườn

7 Trần Tuệ Anh 09/07/2021 0 54/5
Bệnh viện Sản Nhi 
Long An

Trần Hữu Hiếu Tài xế
Nguyễn Thị Thúy 
Vân

Giáo viên

8 Huỳnh Ngọc Ánh 22/09/2021 0 531/2
Xã an lục long huyện 
Châuthàh Long An

Huỳnh Minh Duy Tài xế Lý thị den Nội cho

9 Lại Quốc Bảo 26/11/2021 1 405/5 ấp Vĩnh Xuân A
Bệnh viện sản nhi Long 
An

Lại Trung Thuận Shipper
Trần Thị Thanh 
Trúc

Công nhân

10 Phan Thụy Thảo Doanh 17/03/2021 0 267 đường Đỗ Tường Phong Phan Thanh Vũ Giáo viên
Huỳnh Thị Đan 
Hồng Mai Thủy

Buôn bán

11 Trương Hà Anh Duy 21/08/2021 1
29/2 Ấp 2 xã Phước Tân 
Hưng,Châu Thành,Long An

Bệnh viện sản nhi TWG 
Long An-136C Tỉnh lộ

Trương Hoàng 
Huy

Điện Lực Hà Thị Ngọc Oanh Nội trợ

12 Huỳnh Khánh Hà 04/12/2021 0 296/2
Bệnh viện sản nhi Long 
An

Huỳnh Tuấn 
Cảnh

CNVC Châu Huỳnh Như CNVC

13 Nguyễn Hoàng Duy Hiếu 24/12/2021 1 04b đỗ tường phong Bệnh viện Từ  Dũ
Nguyễn Phan 
Thanh Duv

Tự do
Nguyễn Thị Thanh 
Đao

Nội trợ

14 Trần Gia Hưng 26/10/2021 1 số 265 Đỗ Tường Phong
Bệnh viện sản Nhi 
TWG tỉnh long An

Trần Văn Ngân kỹ sư Trần Thị Kiều Trang CNV

15 Nguyễn Trần Minh Khang 16/04/2021 1 27/31 đường Phan Văn Đạt
Nguyễn Tuấn 
Thanh

Làm nông Trần Thị Thu Thảo Làm nông

16 Huỳnh Trọng Khang 02/11/2021 1 Khu phố 3 Nguyễn Thị Hằng

17 Võ Hoàng Đăng Khoa 19/08/2021 1 2C/2
Bệnh viện đa khoa 
Long An

Võ Minh Tâm Làm ruộng Trần Thị Xà Bạch Công nhân

18 Lữ Lê Minh Khôi 19/04/2021 1 159/6 Bệnh viện Từ Dũ Lữ An Chiêu Công nhân viên Lê Thị Kim Ngân Công nhân viên

19 Phan Phạm Thiên Kim 09/05/2021 0 239 đường Đỗ Tường Phong
Bênh viện sản Nhi Long 
An

Phan Hồng Kha Buôn bán
Phạm Thị Hoàng 
Quyên

Buôn bán

20 TRẦN NGUYỄN PHÚC LỘC 19/10/2021 1 số 179/7 đường xóm đồng
Bệnh viện sản nhi TWG 
Long An

Trần Công 
Thương

Công chức
Nguyễn Thảo 
Nguyên

Giáo viên

21 Lê Nhật Minh 28/11/2021 1 127A/3 Bệnh viện Từ Dũ Lê Pha CNV Lê Thị Thanh Kiều Điều dưỡng

22 Bùi Ngọc Thiên Mỹ 25/12/2021 0 103/2 Sản nhi TWG Long An Bùi Hoàng Duy Tài xế
Trương Ngọc 
Khánh Linh

Giáo viên



23 Ngô Nhật Nam 22/08/2021 1 số nhà 29
Bệnh viện sản nhi Long 
an

Ngô văn huy Bb Nguyễn thị trang Bb

24 Võ Đinh Phương Ngân 20/04/2021 0
17/119 khu phố phú 
thanh

Võ Hoàng Duy Công nhân
Đinh Thị Mỹ 
Phương

Buôn bán

25 Trần Nguyễn Bảo Nguyên 30/10/2021 0
Bệnh viện sản nhi TWG 
Long An

Trần Bùi Hoài 
Phương

Công Nhân
Nguyễn Thị Diễm 
Kiều

Giáo viên

26 Phạm Phúc Nguyên 13/08/2021 1 242/7 Bệnh viện sản Nhi
Phạm Thanh 
Tâm

Công Nhân
Nguyễn Thị Hồng 
Điểm

Văn Phòng

27 Nguyễn Khôi Nguyên 31/10/2021 1 95/9
Trung tâm y tế huyện 
Châu Thành

Nguyễn Duy 
Phương

Công nhân
Kiều Thị Phương 
Dung

Công nhân viên

28 Nguyễn Tuấn Phát 03/09/2021 1 SỐ 08, đường Nguyễn Thông
Bệnh viện sản Nhi 
Long An

Nguyễn Văn 
Tuấn

Làm vườn
Huỳnh Thị Hồng 
Nhung

Nội trợ

29 Lê Huỳnh Ngọc Phú 22/10/2021 1 321/5 Bệnh viện Từ Dũ Lê Minh Ngân Buôn bán Huỳnh Ngọc Bích Buôn bán

30 Lê Huỳnh Ngọc Quý 22/10/2021 1 321/5 Bệnh viện Từ Dũ Lê Minh Ngân Buôn bán Huỳnh Ngọc Bích Buôn bán

31 Hồ Ngọc RuBy 19/02/2021 0 234/6 ấp 6 Bệnh viện Từ Dũ Hồ Minh Tuấn Buôn bán
Nguyễn Thị Ngọc 
Phượng

Nhân viên

32 Võ Trương Như Thảo 11/06/2021 0
Bệnh viện sản nhi Long 
an

Võ Chung Tú Tài xế Trương Minh Trang Nội trợ

33 Phạm Phúc Thịnh 15/01/2021 1 291/2 Bệnh viện Hùng Vương Phạm Tấn Lực Viên chức
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

Giáo viên

34 Trần Gia Thịnh 24/07/2021 1 95/8C, Đỗ Tường Phong
Bệnh viện TWG Long 
An

Trần An Trung 
Tín

Quản lý
Nguyễn Hoàng Vân 
Anh

Buôn bán

35 Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 02/05/2021 1 387/1 đường Đổ Tường Tự Bệnh viện sản nhi TWG
Nguyễn Đình 
Minh Vương

Kinh doanh
Huỳnh Thị Hồng 
Nga

Kinh doanh

36 Phan Trường Thịnh 24/03/2021 1 44/27 BV sân nhỉ long:an Phan Tân Đạt Tài xê
Nguyên phạm thị 
kim ngân

Câp dưỡng

37 Trần Ngọc Minh Thư 03/08/2021 0
93/8 ấp Cầu Đúc, An Lục Long, 
Châu Thành, Long An

Bệnh viện Hùng Vương Trần Minh Văn
Nguyễn Thị Minh 
Thi

38 Ly Ngoe Bao Tran 10/09/2021 0
229 do tuong phong thi tran tam 
vu

Bệnh vien san nhi long 
an

Ly ngoe sang Tai xe Vo thi cam tien Cong nhan

39 PHAM THUẬN TRIỀU 13/09/2021 1 315/5A
Bệnh viện đa khoa 
Hoàn Mỹ Cửu Long

Phạm Hoài Nhật 
Nam

Công nhân Trần Quỳnh Như Công nhân

40 Lý Trung Trực 28/03/2021 1 333/27A
Bệnh viện đa khoa 
Tâm Trí

Lý Tuấn Trung CN Trần Thị Việt Trinh CN

41 Phan Phúc Vinh 24/11/2021 1 46 tổ 2 ấp Bình Cách Bệnh viện sản nhi TWG
Phan Hùng 
Chiến

NT Nguyễn Thị A Lin LR
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1 Lê G ia An 14/08/2020 0 8 Cao V ăn Lầu
Bệnh Viện Hùng 
V ương

Lê Q uốc Cường N hân viên
Trầm  Huỳnh Trúc 
Anh

N hân viên

2 Huỳnh N guyễn M inh A nh 16/11/2020 1
251/22-Đ ỗ Tường Phong-khu 
phố 2-Tầm  Vu- C hâu Thành-

BV sản nhi T W G , 
T ỉnh Long An

Huỳnh K iều Huy Kỹ sư  xây dựng N guyễn Thị Bé Tý
N hân viên văn 
phòng

3 Trần T hiên Bảo 26/09/2020 1 1/8 A
Bệnh viện sản nhi 
T W G

Trần văn phận T rồng trọt Hồ thị tuyết nhi Nội trợ

4 N guyễn Phúc Đ ăng 08/03/2020 1
285B  khu phố 2 Thị trấn  Tầm 
Vu C hâu T hành long an

Bệnh viện H ùng 
V ương TPHCM

N guyễn M inh 
Q uang

Lái xe
Đ ỗ Thị Hồng 
N hung

N hân viên trường 
học

5 Nguyễn D ương Gia Hân 16/08/2020 0 86/2 ị
Bệnh viện Hùng 
V ương T hành phố Hồ

N guyễn Q uốc 
Đạt

TX D ương Thị Hoa BB

6 D ương N gọc Q uỳnh Lam 03/06/2020 0 452/5
Bệnh viện đã khóa 
Long An

D ương H oàng 
Vũ Linh

Buôn bán H à Thị Duyên Làm ruộng

7 Đỗ Bảo N gân 09/07/2020 0 117/8 Bệnh viện T ừ D ũ Đồ M inh N hật Kinh D oanh
Huỳnh Thị H ồng 
Lan

Dược Sĩ

8 Lê N gọc Yến N hi 16/03/2020 0 353/17b
Bệnh viện đa khoa 
long an

Lê thanh nhã C ông nhân Đ ỗ thị tuyết mai Buôn bán

9 Huỳnh T hành Phát 28/06/2020 1 Tầm Vu, CT, LA
Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Long An

Huỳnh Phúc Yến Làm ruộng
Phạm  Thị Bích 
Tuyền

Làm ruộng

10 Cao T hành Phát 20 /08/2020 1 2/2 Bệnh viện T ừ D ũ Cao Văn Đ ạt LR
T rương Thị Trúc 
N hung

N T

11 Huỳnh T rần  G ia Phú 01/09/2020 1 BV từ  vũ
Huỳnh Thanh 
Tú

C ông  nhân viên T rần Kim thuỷ Giáo viên

12 Nguyễn Phúc T hịnh 15/03/2020 1 406/5
Bệnh viện đa khoa 
Long An

N guyễn Duy 
Khang

T ự  do Đ ỗ Thị N gọc Hân Công nhân

13 Võ T rần  Phúc T hịnh 01/02/2020 1 123/3
Bệnh viện H ùng 
V ương

Võ T hành Trí T ự  do Đ oàn T hanh T rúc Làm nông

14 Hồ Anh T hơ 09/03/2020 0
29A khu phố Phú T hạnh thị trấn 
tầm vu

Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Long An

Hồ Văn N hân T ự  do Lê Thị Ngọc Nội ừ ợ

15 Đỗ Đức T họ 20/10/2020 1 333/27 khu phố Hội X uân
T rung tâm  y tế huyện 
Châu T hành

Đỗ Văn Khiêm C ông nhân
Lê Thị Thùy 
D ương

Công nhân

16 Lê Thị A nh T hư 31/05/2020 1 56/13
Bệnh viện đa khoa 
L ing An

Lê Văn Dương T ự  do
Phạm  Nguyễn 
T hanh N gân

Công ty

17 Nguyễn M inh T hư 01/05/2020 0 31B
Bệnh viện đa khoa 
L ong an

Nguyền M inh 
Đức

Sữa m áy tính Bùi Thị H ồng H ạnh Buôn bán

18 N guyễn N gọc Song T hư 03/09/2020 1 333/34
Bệnh viện Hùng 
V ương TP HCM

Nguyền T hành 
Ngọc

Đ iều dường Vì Thị Hoài C hâu Điều dường

19 Trần N gọc Phương Thuỳ 03/03/2020 0 333/44 cao  văn lầu
Bệnh viện đa khoa tỉnh 
long an

Trần quốc thành K hông T rương thị trúc linh K hông

20 N guyễn H uỳnh Thanh Trúc 04/03/2020 0 332, Đỗ T ường Phong (Tạm  trú)
Bệnh viện đa khoa 
Long An

Nguyền H oàng 
Thái

G iao thư  bưu điện Đ ặng Thị G ia H ân Buôn bán

21 Lê Thị N gọc Tuyền 15/10/2020 0 17/45 khu phố Phú T hạnh
Bệnh viện đa K hoa mỹ 
đức

Lê M inh Sơn Là ruộng Lê Thị Diềm K iều Nội trợ

22 Huỳnh N gọc Tú Vy 25/07/2020 0 179/9
Bệnh viện đa khoa 
Long An

Huỳnh T hanh 
Triều

Buôn bán N gô Ngọc T rang Công nhân
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1 N guyễn Thụy M inh Anh 01/01/2019 0
150/3 ấp Bình T hạnh  3, 
T huận Mỹ, C hâu T hành,

N guyễn M inh 
Tấn

cán bộ bán chuyên 
trách

Huỳnh Thị Hải Yến cán bộ y  tế

2 Lý M inh Đạt 24/09/2019 1 Hồi Xuân Lý M inh G iàu
S ửa chữa điện cơ  
lạnh

Võ Kim Huệ Nội trợ

3 C hềnh Gia Hân 09/11/2019 0 333/43 cao văn lầu
Bệnh viện phụ sản tiền 
giang

C hềnh thế hùng C ông nhân Lê huỳnh bảo trân C ông nhân

4 N guyễn Trung Hậu 26/03/2019 1
348/48, Đ ường D ương Thị 
H oa

Bệnh viện Q uốc Tế
N guyễn T rung 
sà n g

Buôn bán
N guyễn Thị M ai 
Phương

Buôn bán

5 V õ T hị Thanh Hoa 21/02/2019 0
1/21A khu phố Hồi X uân Thị 
T rấn Tầm vu H uyện Châu

Bệnh viện phụ sản tỉnh 
T iền Giang

H uỳnh Huệ Hoài 
Phong

công  nhân
Phạm  Thị Lệ M y 
Em

Buôn Bán

6 D ương Lê G ia H oàng 10/07/2019 0 331/4 Bệnh viện T iền G iang
D ương Trọng 
Tươi

Kinh doanh Lê Thị Thảo T rang Nội trợ

7 H ồ G ia H ưng 14/10/2019 1
40/5 V ĩnh xuân A .D ương 
xuân hội

Bệnh viện đa khoa tỉnh 
T iền G iang

Hồ A nh Hòa Chăn nuôi Lê Thị Bảo N gọc C N

8 Lê N guyễn H oàng Lân 14/09/2019 1
Ấp 6 Hiệp T hạnh, Châu 
T hành, Long A n

Bệnh viện T ừ  Dũ, 
thành phổ Hồ Chí

Lê Kim  Q uan N hân viên
N guyễn Thị H ồng 
Phúc

N hân viên

9 Đ ỗ H oàng Mỹ Lộc 09/09/2019 0 285B , Đồ T ường T ự
Bệnh viện đa khoa 
Long An

Lê C hí Bảo Tài xế Đ ồ Thị Quế T hanh N hân viên

10 T rần M inh Long 29/06/2019 1
19 N guyễn T hông, khu phố 
3, Thị trấn Tầm  V u, Châu

Bệnh Viện H ùng 
V ương

Trần Phương 
Lâm

K inh doanh H uỳnh Tuyết M inh Kinh doanh

11 T rần Ngọc K hánh Ngân 05/11/2019 0 1/29
Bệnh viện H ùng 
V ương

Trần Thanh 
H iếu

Giáo viên
Huỳnh Thị N gọc 
Sương

G iáo viên

12 Phạm  Hoàng Phát 22/12/2019 1 56/96
Bệnh viện Hùng 
V ương

Phạm  Văn 
H oàng

T hợ  hồ C hung Bích N gọc Nội trợ

13 Huỳnh Phạm Đ an Thanh 18/01/2019 0 Tầm  V u-Châu Thành-LA
Bệnh viện đa khoa 
Long An

H uỳnh Phúc Yên Làm ruộng
Phạm Thị Bích 
Tuyên

C ông  nhân

14 N guyễn Lâm Cát Tiên 21/04/2019 0 27/10  khu phố i
bệnh viện đa khoa an 
phước

N guyễn quốc 
thái

buôn bán Lâm thuý kiều nội trợ

15 N guyễn Tuấn V ũ 19/11/2019 1 426 ấp 2 Bv từ  vũ N guyễn tuấn kiệt Cbnv Hồ hoàng như Cnv

16 T rần Tiểu Vy 16/11/2019 0
17/1 đường đỗ tường phong 
thị trấn tầm vu châu  thành

Bệnh Viện Đ a K hoa 
Long An

Tran Phu Loi buôn bán
Le Nguyen Phuong 
N hu

buôn bán


